
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92110 4
NGUYỄN NGỌC TUẤN 
ANH 14/01/2008 Nam 9A10 7.25 9.75 6.25 2 0 23.25 27.25

2 92225 8 VŨ LÊ HUY ĐẠT 02/01/2008 Nam 9A10 6.5 9.75 8.75 3.25 0 25 31.5

3 92884 9 LÊ TẤN THẮNG 07/12/2008 Nam 9A10 7 10 7.5 2.5 0 24.5 29.5

4 92960 12 LÊ NGUYỄN HỒNG THỦY 31/10/2008 Nữ 9A10 7.75 8.25 6 1.25 0 22 24.5

5 92990 13 HỒ QUỲNH TRÂM 07/01/2008 Nữ 9A10 8.5 10 8 2.75 0 26.5 32

6 93028 15 NGUYỄN MINH TRÍ 26/01/2008 Nam 9A10 7 9.25 5 2.5 0 21.25 26.25

7 93139 19 NGUYỄN HẢI YẾN 17/04/2008 Nữ 9A10 8.25 10 9 3.25 0 27.25 33.75

8 93741 20
BÙI NGUYỄN QUỐC 
TUẤN 20/06/2008 Nam 9A10 7.75 9.75 9.5 2.75 0 27 32.5

9 93866 2 TRẦN THỊ TRÀ MY 25/07/2008 Nữ 9A10 8.25 10 9.5 4.5 0 27.75 36.75

10 93983 8 HỒ QUỲNH ANH 29/03/2008 Nữ 9A10 7.75 9 8.5 0 0 25.25 25.25

11 94153 15
PHẠM TẠ BẠCH HỒNG 
LAM 02/05/2008 Nữ 9A10 7.25 9.25 8.25 0 0 24.75 24.75

12 94630 12
NGUYỄN NGỌC KIM 
NGÂN 14/02/2008 Nữ 9A10 7 9.75 8 5.25 0 24.75 35.25

13 94677 14
NGUYỄN NGỌC KHÁNH 
NHI 15/07/2008 Nữ 9A10 8.25 9.5 8 6 0 25.75 37.75

Tổng cộng có tất cả: 13 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93331 2
LƯƠNG NGUYỄN MINH 
KHUÊ 09/02/2008 Nữ 9A11 7.5 10 9 3 0 26.5 32.5

2 93499 9 ĐỖ TRẦN HẢI TRÚC 06/03/2008 Nữ 9A11 7 8 9.5 1.5 0 24.5 27.5

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94338 23 LÊ HÀ NHẬT THƯ 27/01/2008 Nữ 9A3 7.75 8.5 8.5 0.75 0 24.75 26.25

2 94718 16 LÊ HỒNG QUYÊN 10/04/2008 Nữ 9A3 7.5 7 7.5 4.5 0 22 31

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93532 12 HOÀNG GIA ANH 23/02/2008 Nam 9A4 6.5 9 9 0.25 0 24.5 25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94179 16 NGUYỄN HỮU LUÂN 08/07/2008 Nam 9A5 8 9.5 7.75 4.5 0 25.25 34.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93683 18 LÊ CAO NHIÊN 27/12/2008 Nam 9A6 6.5 8.25 7.75 2.25 0 22.5 27

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93079 17 LÊ CÁT TƯỜNG VÂN 31/05/2008 Nữ 9A7 8 10 9.5 2.5 0 27.5 32.5

2 94388 25 PHẠM LÊ TRUNG 11/01/2008 Nam 9A7 7.5 9.5 9 0 0 26 26

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93920 5
DỤNG NGUYỄN HẠNH 
VY 05/09/2008 Nữ 9A8 8.75 9.75 9.25 5.25 1 28.75 38.25

2 94080 12 NGUYỄN THUẬN HIẾU 05/01/2008 Nam 9A8 7.5 8.5 9.5 2.75 0 25.5 31

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93907 4 PHẠM LÊ THANH THÙY 20/06/2008 Nữ 9A9 8 7 7.25 5.5 0 22.25 33.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH LỢI TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2023

Loại hình: Chuyên




